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PHẦN I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)
Đọc bài thơ sau và thực hiện các yêu cầu:
BẠN ĐẾN CHƠI NHÀ
                              	 Đã bấy lâu nay, bác tới nhà
Trẻ thời đi vắng, chợ thời xa.
Ao sâu nước cả, khôn chài cá,
Vườn rộng rào thưa, khó đuổi gà.
Cải chửa ra cây, cà mới nụ,
Bầu vừa rụng rốn, mướp đương hoa.
Đầu trò tiếp khách, trầu không có,
Bác đến chơi đây, ta với ta.
        				              (Thơ văn Nguyễn Khuyến, NXB Văn học, 1971)
	Chú thích
(*) Nguyễn Khuyến (1835-1909): lúc nhỏ tên là Thắng, quê ở thôn Vị Hạ, xã Yên Đổ, nay thuộc xã Trung Lương, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam; thuở nhỏ nhà nghèo, thông minh, học giỏi, sau đó đi thi, đỗ đầu cả ba kì: Hương, Hội, Đình, do đó có tên là Tam Nguyên Yên Đổ. Nguyễn Khuyến làm quan khoảng mười năm, nhưng đến khi thực dân Pháp đánh chiếm xong Bắc Bộ, ông cáo quan về ở ẩn. 
Nguyễn Khuyến là một nhà thơ lớn của dân tộc. Thơ ca của ông chủ yếu được sáng tác vào giai đoạn sau ngày cáo quan về sống ở Yên Đổ.
	Chọn chữ cái đặt trước câu trả lời đúng và ghi vào bài làm của em (Từ câu 1 đến câu 8):
Câu 1. Bài thơ “Bạn đến chơi nhà” được làm theo thể thơ nào?
A. Thất ngôn bát cú Đường luật			B. Song thất lục bát
C. Thất ngôn tứ tuyệt Đường luật			D. Lục bát
Câu 2. Từ “chửa”, trong câu thơ: “Cải chửa ra cây, cà mới nụ” là loại từ nào?
A. Từ toàn dân                        			B. Từ địa phương
C. Biệt ngữ xã hội                  	 		D. Từ tượng thanh
Câu 3. Trong các dòng sau, dòng nào là thành ngữ?
A. Ao sâu nước cả					B. Cải chửa ra cây
C. Bầu vừa rụng rốn					D. Đầu trò tiếp khách
 Câu 4. Tác dụng của nghệ thuật đối trong 2 cặp câu: 3-4; 5-6 của bài thơ là gì?
A. Tạo ra tình huống dí dỏm, đùa vui của tác giả khi có bạn đến thăm nhà.
B. Nhấn mạnh sự mong ước được tiếp đãi bạn một cách chu đáo cả vật chất lẫn tinh thần khi có bạn đến thăm nhà.
C. Nhấn mạnh sự chân thành của tình bạn sẽ đủ để bù đắp những thiếu hụt vật chất trong buổi tiếp đón bạn.
D. Tạo ra tình huống dí dỏm mà ý thơ, tình thơ chặt chẽ, sâu sắc nhằm nhấn mạnh sự chân thành của tình bạn sẽ đủ để bù đắp những thiếu hụt vật chất trong buổi tiếp đón bạn.
Câu 5. Ngôn ngữ trong bài thơ “Bạn đến chơi nhà” có đặc điểm nào dưới đây?
A. Ngôn ngữ cô đọng, hàm súc.		
B. Ngôn ngữ thuần Việt giản dị, dí dỏm, hài hước.
C. Dùng từ Hán Việt trang trọng, hàm súc.
D. Kết hợp từ thuần Việt và Hán Việt giản dị, dễ hiểu.
Câu 6. Việc sử dụng đại từ nhân xưng “bác” trong câu thơ “Đã bấy lâu nay bác tới nhà” có tác dụng thể hiện thái độ gì của tác giả?
A. Thái độ hờ hững.           			B. Thái độ niềm nở, thân mật, kính trọng.                                                     
C. Thái coi thường.				D. Thái độ bình thường.
Câu 7. Chủ đề của bài thơ trên là gì?
A. Ca ngợi tình anh em ruột thịt, chân thành, thắm thiết.
B. Ca ngợi tình thầy trò sâu sắc, bền chặt.
C. Ca ngợi tình cảm gia đình máu thịt thiêng liêng.
D. Ca ngợi tình bạn bè chân thành, thắm thiết.
Câu 8. Nhận định nào không đúng về bài thơ?
A. Bài thơ thể hiện tâm trạng mừng vui khi có bạn đến chơi nhà.
B. Thể hiện cuộc sống nghèo túng, khốn khó và nỗi hổ thẹn với bạn.
C. Sử dụng từ ngữ thuần việt, giản dị, gần gũi cuộc sống thôn quê.
D. Thể hiện tình bạn đậm đà, thắm thiết.
Trả lời câu hỏi:
Câu 9 (1,0 điểm): Qua nội dung của bài thơ “Bạn đến chơi nhà”, em thấy nhà thơ Nguyễn Khuyến có quan niệm như thế nào về tình bạn?
Câu 10 (1,0 điểm): Em sẽ làm gì để xây dựng một tình bạn đẹp trong cuộc sống hiện đại ngày nay?
PHẦN II. VIẾT (4.0 điểm)
Trình bày suy nghĩ về câu nói : “ Học tập là cuốn vở không có trang cuối”
-----------------HẾT-----------------
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	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	A
	0,5

	
	2
	C
	0,5

	
	3
	A
	0,5

	
	4
	D
	0,5

	
	5
	B
	0,5

	
	6
	B
	0,5

	
	7
	D
	0,5

	
	8
	B
	0,5

	
	9
	Nguyễn Khuyến có quan niệm về tình bạn:
+ Tình bạn là tình cảm chân thành, đáng quý, đáng trân trọng trong cuộc đời mỗi người.
+ Tình bạn giản dị, chân thành sẽ cao hơn mọi của cải, vật chất và không thể dùng bất cứ vật chất nào để so sánh, đổi chác được...
Hướng dẫn chấm:
 - HS đưa ra những ý kiến khác, nhưng phù hợp, GV vẫn linh hoạt cho điểm.
- HS không làm hoặc làm không chính xác: không cho điểm
	1,0



	
	10
	Học sinh trình bày theo ý kiến cá nhân nhưng cần đảm bảo phù hợp với chuẩn mực đạo đức, pháp luật.
Gợi ý: 
- Để có một tình bạn đẹp, mỗi chúng ta cần:
+ Biết "chọn bạn" mà chơi một cách khôn ngoan.
+ Hãy lắng nghe, tôn trọng những bí mật của bạn.
+ Luôn trung thực, thẳng thắn với bạn.
+ Trân trọng những tình bạn trong sáng mà mỗi người đang có.
+ Biết hiểu, đồng cảm giúp đỡ, quan tâm lẫn nhau khi gặp khó khăn mà không tính toán vụ lợi và sẵn sàng tha thứ, ...  biết nói lời xin lỗi với bạn khi cần. 
Hướng dẫn chấm: 
- Đưa ra được từ 3 ý hợp lý trở lên: 1.0 điểm
- Đưa ra được 2 ý hợp lí: 0.5 điểm
- HS không làm hoặc làm không chính xác: không cho điểm
	1,0

	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận
Trình bày suy nghĩ về câu nói : “ Học tập là cuốn vở không có trang cuối”.
a. Về kĩ năng: 
- Biết cách làm văn nghị luận xã hội về tư tưởng đạo lí.
- Kết cấu chặt chẽ, diễn đạt lưu loát, không mắc lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu.
	

	
	
	b. Về kiến thức: Học sinh có thể trình bày nhiều cách nhưng nêu được các ý chính sau:
-  Giới thiệu câu nói
-  Giải thích câu nói:
+ Học tập là gì? Là quá trình học hỏi, tiếp thu kiến thức và luyện tập kĩ năng. 
+  Cuốn vở là gì? Cuốn vở là đồ dùng học tập cần thiết nhằm ghi chép những điều đã học tập. 
+ Cuốn vở không có trang cuối nghĩa là gì? Nghĩa là việc học không bao giờ dừng lại .  
Ý nghĩa câu nói: Học tập là công việc không ngừng nghỉ, cần phải tiếp tục suốt đời. 
-  Phân  tích, chứng minh
  * Vì sao học tập là cuốn vở không có trang cuối?
+Việc học tập rất quan trọng,  kiến thức rất cần cho cuộc sống. Người có tri thức sẽ có khả năng thực hiện được mọi công việc, giải quyết được mọi vấn đề trong cuộc sống.
+ Kiến thức nhân loại là vô tận mà hiểu biết của mỗi người còn quá ít ỏi. 
+ Những kiến thức mới mẻ luôn xuất hiện trong đời sống con người, nếu không học tập thì ta sẽ lạc hậu.
+ Dừng học tức là thụt lùi ( Học  như bơi thuyền ngược nước. Không tiến sẽ phải lùi) 
*Học sinh đưa dẫn chứng và phân tích 
- Bàn luận:
+ Đánh giá tính đúng đắn của  câu nói: Câu nói khẳng định tầm quan trọng của việc học tập, nhắc nhở mỗi người không ngừng học tập, phấn đấu vươn lên  chiếm lĩnh tri thức.
+ Phê phán: những người chưa cố gắng học tập ( lười biếng, ngại khó…) hoặc tự bằng lòng với kiến thức của mình …
+ Liên hệ bản thân, rút bài học:  
2. Cách cho điểm:
5.0 – 6.0 điểm: Đáp ứng được những yêu cầu trên, lỗi diễn đạt không đáng kể, viết có sáng tạo...
 4.0 – 4.5 điểm: Đáp ứng khoảng 2/3 yêu cầu trên, diễn đạt  tương đối mạch lạc,  mắc ít lỗi diễn đạt.
 3.0 - 3.5  điểm: Đáp ứng khoảng một nửa yêu cầu trên, mắc lỗi diễn đạt nhưng không nhiều lắm.
- 2.0 – 2.5 điểm: Nội dung còn sơ sài, diễn đạt yếu.
 0- 1.0 điểm: Viết quá sơ sài hoặc xa đề, lạc đề
 
	







































